GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT, TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT

 KỲ I/2014

Phần I. TÌM HIỂU LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2013

Câu 1. Tôi xem tivi thì được biết, Quốc hội khóa XIII mới ban hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Xin hỏi, Luật đã quy định về mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh như thế nào?

Trả lời: 

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm tạo ra những bước phát triển trong giáo dục quốc phòng, an ninh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 

Tại Điều 4 của Luật quy định về mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh như sau: Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 2. Đề nghị cho biết Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh như thế nào?

Trả lời:

Điều 5 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

2. Giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

3. Kết hợp giáo dục quốc phòng và an ninh với giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

4. Giáo dục toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành.

5. Chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng kịp thời tình hình thực tế. 

6. Bảo đảm bí mật nhà nước, tính kế hoạch, kế thừa, phát triển, khoa học, hiện đại, dễ hiểu, thiết thực và hiệu quả. 

Câu 3. Xin hỏi Luật giáo dục quốc phòng và an ninh có quy định Nhà nước hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh, có chính sách ưu tiên đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Đây là một trong những chính sách quan trọng của Nhà nước ta đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Bên cạnh chính sách này, với vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật còn xác định một số chính sách sau:
- Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, tài sản cho giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong giáo dục quốc phòng và an ninh được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 4. Đề nghị cho biết, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định về như thế nào?

Trả lời: 

Điều 7 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh. Người tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Câu 5. Đề nghị cho biết các cơ sở giáo dục đại học có được thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh như thế nào?

Trả lời: 

Điều 8 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định về Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh như sau:

1. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cho các đối tượng theo quy định của Luật này. 

2. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm: 

- Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhà trường quân đội; 

- Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học. 

3. Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. 

4. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.


Như vậy, các cơ sở giáo dục đại học được thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 6. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định các hành vi nào bị nghiêm cấm?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh thì các hành vi sau bị nghiêm cấm:

1. Lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết lộ bí mật nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 
2. Cản trở việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh. 

3. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 7. Vợ chồng tôi có con đang học lớp 2 của Trường Tiểu học N. Xin hỏi, việc giáo dục quốc phòng và an ninh có thực hiện ở cấp tiểu học không?

Trả lời:

Điều 10 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Tiểu học như sau:

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khoá phù hợp với lứa tuổi. 

2. Bảo đảm cho học sinh hình thành những cơ sở hiểu biết ban đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân; ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.


Như vậy, việc giáo dục quốc phòng và an ninh có thực hiện ở cấp tiểu học ở mức độ phù hợp với lứa tuổi. 

Câu 8. Anh A nói với tôi rằng, giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề là môn học chính khóa. Ý kiến của anh A có đúng không? Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định về vấn đề này như thế nào?

Trả lời:

Ý kiến của anh A là đúng.

Tại Điều 11 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề như sau:

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề là môn học chính khóa. 

2. Bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổ chức dạy và học theo phân phối chương trình. Trong năm học, căn cứ vào điều kiện cụ thể, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh học tập ngoại khoá với nội dung và hình thức thích hợp. 

Câu 9. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 12 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh thì giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học như sau:

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học là môn học chính khóa.

2. Bảo đảm cho người học có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Tổ chức dạy và học tập trung tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học. Trong chương trình đào tạo, căn cứ vào điều kiện cụ thể phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức cho người học nghiên cứu, học tập ngoại khoá với nội dung và hình thức thích hợp.

Câu 10. Tôi đang công tác ở Bộ T, thuộc diện đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Xin hỏi, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định các nội dung nào mà người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững?

Trả lời: 

Điều 13 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định về nội dung mà người được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cần phải nắm vững như sau: Bảo đảm cho người học nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại.

Câu 11.  Có phải tất cả các công chức, viên chức đều phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh không? Những người nào trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã thuộc đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh thì bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước.

Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:

a) Cán bộ, công chức; viên chức quản lý;

b) Đại biểu dân cử;

c) Người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước;

d) Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn;

đ) Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, tất cả các công chức đều phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, còn đối tượng là viên chức thì chỉ những viên chức quản lý mới phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Câu 12. Thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, người được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ, đại biểu Quốc hội theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đối tượng quy định tại Điểm này gọi là đối tượng 1);
b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn quân khu, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ thành ủy quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;
(Đối tượng quy định tại điểm này gọi là đối tượng 2);
c) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
(Đối tượng quy định tại điểm này gọi là đối tượng 3);
d) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện quyết định triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
đ) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã quyết định triệu tập cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d nêu trên theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, tỉnh có trụ sở trên địa bàn cấp huyện quyết định triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc quyền không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ nêu trên theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;
(Đối tượng quy định tại các Điểm d, đ và e gọi là đối tượng 4).

g) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thẩm quyền triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này;
h) Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẩm quyền triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.
Câu 13. Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh không?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 15 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:

a) Doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên;

b) Doanh nghiệp hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh;

c) Doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Câu 14. Thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được quy định như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có quy mô vừa trở lên; người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (tương đương đối tượng 3) theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện quyết định triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh; doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (tương đương đối tượng 4) theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Câu 15. Cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư có vai trò quan trọng trong phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh đến người dân tại cộng đồng. Xin hỏi cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng có thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, một số cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đó là chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Câu 16. Người nào có thẩm quyền triệu tập cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh? 

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh quyết định triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; thành viên Ban Trị sự Trung ương của các hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật trên địa bàn theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
b) Chủ tịch Hội đồng giáo dục và an ninh cấp huyện triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Câu 17. Để bảo đảm cho việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và ninh đạt hiệu quả, tạo thuận lợi cho các đối tượng khi tham gia bồi dưỡng, Nhà nước ta đã có các chế độ, quyền lợi gì dành cho các đối tượng khi tham gia bồi dưỡng kiến thức phòng và an ninh?
Trả lời:

Theo Điều 18 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, chế độ, quyền lợi đối với đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được quy định như sau:
- Đối tượng là cán bộ, công chức; viên chức quản lý; đại biểu dân cử; người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây gọi là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được hưởng nguyên lương, phụ cấp; trường hợp xa nơi cư trú được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

- Đối tượng là người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được hưởng nguyên lương, phụ cấp, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bảo đảm; chi phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nơi nghỉ cho đối tượng xa nơi cư trú do ngân sách nhà nước bảo đảm.

- Đối tượng là người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 và Điều 16 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh khi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh xa nơi cư trú được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về và hỗ trợ tiền ăn do ngân sách nhà nước bảo đảm.

- Người hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được cấp giấy chứng nhận.

Câu 18. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tổ chức tại những cơ sở nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tổ chức tại các cơ sở sau đây:
- Học viện Quốc phòng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1.
- Học viện Chính trị bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 thuộc bộ, ngành Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội; trường quân sự quân khu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trên địa bàn quân khu; Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, đối tượng 3 và tương đương của thành phố Hà Nội.
- Trường quân sự cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và tương đương trên địa bàn.
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc cơ quan, tổ chức của huyện và tương đương, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Địa điểm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của xã theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Địa điểm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có trụ sở trên địa bàn xã theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
- Trường chính trị cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư của đạo Phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; thành viên Ban Trị sự Trung ương của các hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban Thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.
- Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.
Câu 19. Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện như sau:
- Hằng năm hoặc giai đoạn, cơ quan Thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm sau hoặc giai đoạn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7; chỉ đạo Học viện Quốc phòng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Hằng năm, cơ quan Thường trực của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan, giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trên địa bàn quân khu năm sau, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt vào tháng 6; chỉ đạo trường quân sự quân khu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của bộ, ngành Trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 thuộc bộ, ngành Trung ương năm sau, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt vào tháng 6; phối hợp với Học viện Chính trị xây dựng kế hoạch từng khóa trình Trưởng ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan, giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 của thành phố Hà Nội năm sau, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt vào tháng 6; chỉ đạo trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp, Sở Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và tương đương của tỉnh, đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP và phối hợp với cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 thuộc Bộ, ngành Trung ương năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt vào tháng 7; chỉ đạo trường quân sự địa phương, phối hợp với trường chính trị cấp tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Hằng năm, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp, Phòng Nội vụ, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và tương đương, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc của huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào tháng 7; phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 của xã (trừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã) năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào tháng 7, xây dựng kế hoạch từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, của tỉnh có trụ sở trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc quyền (trừ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã) năm sau, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt vào tháng 7; xây dựng kế hoạch từng khóa trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân không thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.

- Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công an nhân dân không thuộc thuộc đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.
- Nội dung kế hoạch gồm: Mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình, thành phần, đối tượng bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, điều kiện bảo đảm và tổ chức thực hiện.
Câu 20. Nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh được quy định như thế nào?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm:

- Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;

- Âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; 

- Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ;

- Phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu 21. Việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh là việc làm hết sức cần thiết nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Xin hỏi, có những hình thức nào để phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh?

Trả lời:

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh., phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh đạt hiệu quả, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân khi tổ chức giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cần lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định 05 nhóm hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh tại Điều 20 là:

- Thông qua báo cáo viên, tuyên truyền viên và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống.

- Lồng ghép vào các đợt gọi công dân nhập ngũ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.

- Thông qua hoạt động của cơ quan, tổ chức quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, khu bảo tồn thiên nhiên, khu tưởng niệm, đài kỷ niệm, nghĩa trang liệt sỹ, nhà truyền thống, nhà bảo tàng, cung văn hóa, thể thao thanh niên, thiếu niên, câu lạc bộ thể thao quốc phòng và an ninh.

- Các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Câu 22. Khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, nguồn thông tin ít. Vậy nhà nước có chính sách như thế nào để phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực này?

Trả lời:

Khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa có vị trí chiến lược trong thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh. Việc thực hiện phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh ở khu vực này phải bảo đảm gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, hải đảo; căn cứ vào điều kiện cụ thể, tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người có vai trò và ảnh hưởng tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ tàu, thuyền hoạt động dài ngày trên biển; chủ hộ gia đình, người lao động ở khu vực biên giới, hải đảo.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tình nguyện phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật cho người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; cấp tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa do Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp chủ trì, phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an địa phương thực hiện (Điều 21).

Câu 23. Theo thông báo của lãnh đạo doanh nghiệp, tháng tới Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ quản lý và công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp A. Xin hỏi, việc làm này của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh có đúng pháp luật không và các doanh nghiệp có phải cử người lao động tham gia Hội nghị tập huấn không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh thì học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh là quyền và nghĩa vụ của công dân.

Điều 22 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định: Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không thuộc diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này. Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức công đoàn tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người lao động. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp phối hợp tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng này.   

Do đó, việc Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ quản lý và công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp A là đúng pháp luật. Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp A phải tạo điều kiện cho người lao động được tham dự Hội nghị, đồng thời cử người tham dự Hội nghị theo đúng số lượng, thành phần theo Thông báo của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh.

Câu 24. Đề nghị cho biết thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh?

Trả lời: 

Người hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được cấp giấy chứng nhận. 

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP như sau:

- Giám đốc Học viện Quốc phòng quyết định in, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1;

- Giám đốc Học viện Chính trị, Hiệu trưởng trường quân sự quân khu quyết định in, cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2;

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2,3,4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư của thành phố Hà Nội.

Hiệu trưởng trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 của thành phố Hà Nội;

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh bảo đảm giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3,4, người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn;

- Người đứng đầu Trường quân sự cấp tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Trường chính trị cấp tỉnh quyết định cấp, cấp lại, thu hổi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo thẩm quyền;

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định việc cấp, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 tại xã và cơ quan tổ chức.

Câu 25. Đề nghị cho biết điều kiện đối với giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh?

Trả lời:
 Giáo viên , giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 23 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm giáo viên, giảng viên chuyên trách, thỉnh giảng và cán bộ quân đội, công an biệt phái.
Điều kiện để trở thành giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh là phải có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 26. Đề nghị cho biết pháp luật có quy định về trình độ chuẩn của giáo viên, gíảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh không?

Trả lời:

Trình độ chuẩn của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 6 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.

Cụ thể, giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau:

- Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Có văn bẳng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đối với giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có một trong các trình độ chuẩn sau:

- Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;

- Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Câu 27. Xin hỏi những cơ sở nào được đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

Chỉ những cơ sở giáo dục, trường của lực lượng vũ trang nhân dân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP thì được Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét mở ngành đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Cụ thể là những điều kiện sau:

- Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

- Có chương trình đào tại giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có mặt bằng. kết cấu hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng, cơ sở vật chất bảo đảm giảng dạy, học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự cho sinh viên.

- Có thư viện, phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần/môn học, các tài liệu liên quan, có tạp chí trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ đạo học giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 28. Xin hỏi việc tuyển dụng giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được pháp luật quy định như thế nào? Con tôi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông có được nộp hồ sơ thi tuyển vào học ngành giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh không?

Trả lời:

Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tuyển dụng giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 24 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo quy định tại điều luật này thì việc đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh gồm ba hình thức đào tạo như sau:

- Đào tạo chính quy chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh, tập trung 04 năm với đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Đào tạo văn bằng 2, tập trung 02 năm với đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác;

- Đào tạo văn bằng 2, tập trung 18 tháng với đối tượng tuyển sinh là giáo viên, giảng viên đang giảng dạy tại trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và đã có chứng chỉ đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian đào tạo không dưới 06 tháng.

Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được bồi dưỡng, tập huấn định kỳ tại trường của lực lượng vũ trang nhân dân, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Như vậy, con ông/bà đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được quyền nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành học giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục, trường của lực lượng vũ trang nhân dân được Bộ Giáo dục và đào tạo mở ngành đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 29. Đề nghị cho biết những ai được làm báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh? Báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm và được hưởng những quyền lợi gì?

Trả lời:

Báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh là người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Điều 26 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định, báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh gồm:

- Lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương;

- Lãnh đạo tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và tương đương của Bộ Quốc phòng; tổng cục, cục, vụ và tương đương của Bộ Công an, bộ, ban, ngành liên quan;

- Lãnh đạo cấp tỉnh; lãnh đạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; lãnh đạo cấp xã;

- Lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh; phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và phòng, ban huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Chuyên gia, nhà khoa học.

Báo cáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm và được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 28 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh là: Truyền đạt đúng nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh quy định cho từng đối tượng; tham dự đầy đủ hoạt động bồi dưỡng, tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc; được cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Câu 30. Ông A không giữ chức vụ gì ở phường cũng như ở tổ dân phố nhưng ông A được nhân dân trong khu vực quý mến, tín nhiệm bởi sự hiểu biết về chính trị, an ninh, quốc phòng. Tổ trưởng Tổ dân phố định đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường công nhận ông A là tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Xin hỏi, pháp luật quy định những ai có thể được chọn làm tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh là người thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định công nhận.

Nguồn lựa chọn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh quy định tại Điều 3 Thông tư số 25/2014/TT-BQO ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo đó, có thể lựa chọn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh từ: 

- Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố; trưởng các đoàn thể ở thôn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

- Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhân chứng lịch sử.

Như vậy, ông A có thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường công nhận là tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 31. Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có những tiêu chuẩn gì?

Trả lời:

Tiêu chuẩn của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 4 Thông tư số 25/2014/TT-BQO ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định công nhận là tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và sức khỏe dể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên;

- Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong nhân dân;

- Có kiến thức, hiểu biết về quốc phòng và an ninh;

- Được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh và được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

- Đối với tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài tiêu chuẩn trên, phải thông thạo ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Câu 32. Sau khi học lớp bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, ông A đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định công nhận là tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Xin hỏi, trong quá trình thực hiện hoạt động tuyên truyền, ông A có trách nhiệm gì và được hưởng quyền lợi gì?

Trả lời:

Trách nhiệm và quyền lợi của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 28 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh và Điều 5 Thông tư số 25/2014/TT-BQO ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo đó, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Hoạt động đúng kế hoạch, nội dung và nhiệm vụ được giao;

- Truyền đạt đúng nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh quy định cho từng đối tượng; nội dung tuyên truyền, phổ biến phải đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Truyền đạt dễ hiểu, có sức thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng;

- Phải tham dự đầy đủ hoạt động bồi dưỡng, tập huấn do cấp có thẩm quyền tổ chức để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc.

Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Câu 33. Xin hỏi, quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh gồm những nội dung gì?

Trả lời:

Quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 32 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, gồm những nội dung sau:
- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Quy định chương trình, nội dung; biên soạn, xuất bản, in, phát hành giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu; tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên, tuyên truyền viên; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh và cấp chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Quản lý nguồn lực phát triển giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên, giảng viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 34. Ở nước ta, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh được giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Bộ Quốc phòng?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 33 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh thì Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh trong phạm vi cả nước.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh tại địa phương.

Như vậy, cơ quan chủ trì, cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh là Bộ Quốc phòng.

Câu 35. Vậy, pháp luật quy định Bộ Quốc phòng có những nhiệm vụ và quyền hạn gì trong thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Điều 34 của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo đó, Bộ Quốc phòng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan lập quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; quyết định thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhà trường quân đội.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan:

+ Quy định chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biên soạn giáo trình, tài liệu phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ.

- Chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành về giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, giảng viên, tuyên truyền viên, cán bộ quản lý, cán bộ kiêm nhiệm giáo dục quốc phòng và an ninh; cử cán bộ biệt phái cho trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

- Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng phục vụ dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ sở giáo dục trong phạm vi cả nước; bảo đảm phương tiện, vật chất về giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 36. Nguồn kinh phí chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương được đảm bảo như thế nào?

Trả lời: 

Kinh phí giáo dục quốc phòng và an ninh do Nhà nước bảo đảm, được bố trí hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ở địa phương, kinh phí bảo đảm cho giáo dục quốc phòng và an ninh do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo quy định pháp luật.

Điều 41 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định Hội đồng nhân dân các cấp có nhiệm vụ: Quyết định ngân sách bảo đảm cho giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương theo quy định của pháp luật; giám sát Uỷ ban nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 37. Để triển khai đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các chính sách về quốc phòng và an ninh, pháp luật quy định như thế nào về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp?

Trả lời: 

Điều 42 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp như sau:
1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục quốc phòng và an ninh theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh tại địa phương.

3. Bồi dưỡng, tập huấn, quản lý đội ngũ tuyên truyền viên, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình về giáo dục quốc phòng và an ninh; tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương.

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc chấp hành pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

Câu 38. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm gì trong việc nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh?

Trả lời:

Điều 43 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như sau:
1. Tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

2. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

3. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

4. Vận động tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.
Câu 39. Để củng cố và nâng cao vị thế của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, pháp luật quy định như thế nào về cơ quan tham mưu, tư vấn giúp chính quyền các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh?

Trả lời:
Điều 44 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh quy định về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp như sau:

1. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh được thành lập ở trung ương, quân khu, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

2. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có chức năng phối hợp liên ngành làm tham mưu, tư vấn cho Đảng, chính quyền các cấp về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung ương là cơ quan Bộ Quốc phòng, ở quân khu là cơ quan quân khu, ở cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan quân sự cùng cấp, ở cấp xã là Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh ở cấp mình. 

